
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2010127 Phan Chiêu An 15/10/2002 Đồng Tháp DH20NNA02

2 209975 Trà Duy Bảo 18/12/2002 Bà Rịa-Vũng Tàu DH21YKH03

3 200753 Trương Hoài Bảo 23/09/2002 Trà Vinh DH20OTO03

4 203212 Lê Văn Bình 14/06/2002 Kiên Giang DH20CNT01

5 213868 Phan Thị Lan Chi 02/11/2003 Kiên Giang DH21NNA04

6 202206 Lê Hữu Đà 15/08/2002 Cà Mau DH20XDU01

7 211111 Lê Phong Dinh 07/02/2003 Cần Thơ DH21CNT01

8 188488 Phan Ngọc Đỉnh 05/11/2000 Trà Vinh DH19DUO02

9 2110135 Tiền Phương Hoàng Dung 06/11/2003 Kiên Giang DH21KQT02

10 176163 Lê Quốc Dương 20/09/1999 Cà Mau DH17OTO02

11 2110003 Lê Thị Thúy Duy 22/01/2003 Hậu Giang DH21KQT02

12 201731 Ngô Thành Duy 13/10/2002 Sóc Trăng DH20QTK04

13 219944 Nguyễn Hoàng Duy 27/05/2003 Bạc Liêu DH21KQT02

14 219512 Nguyễn Ngọc Hà 25/12/2003 Trà Vinh DH21NNA05

15 200725 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/10/2002 Vĩnh Long DH20XET01

16 2110407 Nông Quốc Hỏn 05/11/2003 Bạc Liêu DH21KQT02

17 209968 Ngô Trương Bảo Huy 06/10/2002 Cà Mau DH20YKH04

18 192046 Trần Thị Đăng Huỳnh 20/05/2001 Cà Mau DH19NNA02

19 203119 Võ Thị Diễm Huỳnh 22/05/2002 Kiên Giang DH20TCN02

20 201178 Võ Vĩ Khang 24/02/2002 Bến Tre DH20OTO04

21 209765 Trần Tiến Khoa 10/06/2002 An Giang DH20YKH04

22 202500 Phạm Văn Kính 20/05/2002 Bạc Liêu DH20LKT01

23 200747 Danh Hoàng Lanh 19/05/2002 Kiên Giang DH20XDU01
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24 180342 Trần Chí Linh 22/12/2000 Cà Mau DH18OTO01

25 219811 Trịnh Thảo Linh 25/09/2003 Cà Mau DH21NNA05

26 203727 Lâm Bá Lộc 28/03/2002 Vĩnh Long DH20YKH04

27 219644 Phạm Văn Lợi 28/01/2003 Cần Thơ DH21NNA05

28 219825 Cao Huỳnh My 02/10/2002 Cà Mau DH21NNA05

29 212060 Lê Tuyết Nga 20/07/2003 Cà Mau DH21TCN03

30 210852 Trần Thị Thanh Ngân 01/01/2003 Kiên Giang DH21KTO01

31 201146 Nguyễn Trọng Nghĩa 11/08/2002 Vĩnh Long DH20QHC01

32 211845 Đào Thị Nhàn 18/01/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

33 212308 Lê Thị Mỹ Nhân 22/06/2003 Trà Vinh DH21NNA04

34 232553 Nguyễn Ngọc Nhi 28/08/2003 An Giang DH23QTK01

35 2010416 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05/01/2002 Đồng Tháp DH20YKH03

36 214236 Phan Thị Tố Như 15/10/2003 Kiên Giang DH21NNA04

37 202093 Võ Hồng Nhung 30/06/2002 Vĩnh Long DH20TCN02

38 202555 Nguyễn Dương Nguyệt Quế 18/02/2002 Sóc Trăng DH20YKH03

39 202424 Lý Văn Sĩ 02/03/2002 Cà Mau DH20XDU01

40 201254 Võ Vĩnh Thái 29/08/2002 Vĩnh Long DH20OTO04

41 210765 Tạ Chí Thịnh 03/03/2003 Bạc Liêu DH21KQT02

42 211885 Phùng Hải Thuận 25/08/2003 Kiên Giang DH21CNT01

43 219703 Trương Kim Ngọc Tiền 03/03/2003 Sóc Trăng DH21KQT02

44 210172 Đinh Thị Thái Trân 12/03/2003 Sóc Trăng DH21KTO01

45 213243 Lê Ngọc Trân 27/06/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

46 211071 Võ Hoài Triệu 22/11/2003 Đồng Tháp DH21CNT01
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47 214092 Trần Khả Tú 12/11/2003 Kiên Giang DH21NNA04

48 200903 Nguyễn Trần Diệu Tường 25/10/2002 Hậu Giang DH20NNA01

49 200352 Lê Mạnh Tuyên 15/06/2001 Cà Mau DH20OTO01

50 203251 Phan Phạm Tường Vi 23/02/2002 Bạc Liêu DH20YKH03

51 200466 Trần Mai Vi 26/07/2002 Cà Mau DH20TCN01

52 203038 Trương Hồng Vĩnh 27/07/2002 Cần Thơ DH20NNA03
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